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1 15021142 Trần Thanh Tùng 0 299,250 299,250 299,250

2 15021478 Nguyễn Thế Ngọc 0 4,189,500 4,189,500 4,189,500

3 15022440 Kiều Quang Minh 0 1,197,000 1,197,000 1,197,000

4 15022521 Mai Quốc Khánh 0 1,197,000 1,197,000 1,197,000

5 15022797 Trần Quốc Việt 0 897,750 897,750 897,750

6 16020571 Nguyễn Việt Hoàng 0 1,795,500 1,795,500 1,795,500

7 16021112 Nguyễn Minh Quang 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

8 16021354 Nguyễn Minh Tuấn 4,073,650 2,094,750 6,168,400 6,168,400

9 16021432 Trần Duy Việt 0 6,882,750 6,882,750 6,882,750

10 16021914 Phạm Đăng Chung 0 897,750 897,750 897,750

11 16022473 Nguyễn Tiến Dũng 0 11,951,000 11,951,000 11,951,000

12 17020163 Dương Tiến Trung 0 9,048,750 9,048,750 6,954,000 2,094,750

13 17020221 Vũ Tấn Thành 0 2,992,500 2,992,500 2,992,500

14 17020348 Lê Đức Linh 0 2,394,000 2,394,000 2,394,000

15 17020626 Nguyễn Cao Cường 0 6,284,250 6,284,250 6,284,250

16 17020779 Lê Viết Hoành 0 2,693,250 2,693,250 2,693,250

17 17020792 Phạm Văn Hùng 0 1,496,250 1,496,250 1,496,250

18 17020831 Đinh Minh Khang 0 897,750 897,750 897,750

19 17020864 Nguyễn Đắc Long 0 448,875 448,875 448,875

20 17020907 Dương Hoài Nam 0 2,992,500 2,992,500 2,992,500

21 17020913 Nguyễn Sỹ Nam 0 3,591,000 3,591,000 3,591,000

22 17020964 Nguyễn Công Phước 0 1,496,250 1,496,250 1,496,250

23 17021012 Nguyễn Hồng Thái 0 2,094,750 2,094,750 2,094,750

24 17021026 Trịnh Như Thăng 3,150,000 8,079,750 11,229,750 11,229,750

25 17021027 Ngô Xuân Thắng 0 897,750 897,750 897,750

26 17021032 Ninh Doãn Thắng 0 1,197,000 1,197,000 1,197,000

27 17021064 Phạm Duy Tiếp 0 3,591,000 3,591,000 3,591,000

28 17021077 Nguyễn Thị Minh Trang 0 897,750 897,750 897,750

29 17021103 Lâm Văn Tuấn 0 2,094,750 2,094,750 2,094,750

30 17021114 Phạm Thanh Tùng 0 897,750 897,750 897,750

31 17021157 Nguyễn Việt Hùng 0 1,795,500 1,795,500 1,795,500

32 17021174 Phan Hữu Hưng 0 2,992,500 2,992,500 2,992,500

33 17021183 Hồ Đức Đạt 0 897,750 897,750 897,750

34 18020198 Võ Lương Bằng 0 7,481,250 7,481,250 7,481,250

35 18020216 Vũ Văn Bình 0 4,788,000 4,788,000 4,788,000

36 18020261 Nguyễn Cao Cường 0 3,591,000 3,591,000 3,591,000

37 18020301 Nguyễn Hữu Điệp 0 9,576,000 9,576,000 7,481,250 2,094,750

38 18020306 Lê Ngọc Đình 0 3,890,250 3,890,250 3,890,250

39 18020360 Vũ Tiến Dũng 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

40 18020399 Bùi Xuân Dương -943,900 6,583,500 5,639,600 5,639,600

41 18020402 Tô Hải Dương 0 7,182,000 7,182,000 7,182,000

42 18020627 Bùi Ngọc Hữu -200 5,087,250 5,087,050 5,087,050
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43 18020658 Lê Đình Huy 0 3,591,000 3,591,000 3,591,000

44 18020701 Bùi Quốc Khánh 0 5,985,000 5,985,000 5,985,000

45 18020708 Lê Đình Khánh 0 6,882,750 6,882,750 6,882,750

46 18020783 Nguyễn Xuân Lộc 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

47 18020786 Lê Văn Lợi 0 3,890,250 3,890,250 3,890,250

48 18020856 Trần Thanh Long 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

49 18020977 Bùi Đức Nhật 0 4,788,000 4,788,000 4,788,000

50 18021019 Trần Duy Phương 0 2,394,000 2,394,000 2,394,000

51 18021086 Lương Thái Sơn 0 6,882,750 6,882,750 6,882,750

52 18021191 Hoàng Huy Thành 0 3,890,250 3,890,250 3,890,250

53 18021211 Hoàng Văn Thiện 0 3,591,000 3,591,000 3,591,000

54 18021324 Nguyễn Ngọc Trung 0 4,788,000 4,788,000 4,788,000

55 19020009 Hồ Đức Hiếu 5,040,000 0 5,040,000 5,040,000

56 19020026 Nguyễn Minh Tùng 3,985,000 0 3,985,000 3,985,000

57 19020087 Nguyễn Quốc Trung 0 5,985,000 5,985,000 5,985,000

58 19020090 Nguyễn Lê Huy 0 5,985,000 5,985,000 5,985,000

59 19020123 Nguyễn Công Tuấn Anh 1,890,000 0 1,890,000 1,890,000

60 19020124 Nguyễn Quý Đôn 5,040,000 0 5,040,000 5,040,000

61 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu 1,322,445 0 1,322,445 1,322,445

62 19020167 Chu Trường Phi 0 3,291,750 3,291,750 3,291,750

63 19020173 Nguyễn Quốc Tuyên 2,834,220 3,890,250 6,724,470 6,724,470

64 19020175 Nguyễn Văn Quân 7,464,200 0 7,464,200 7,464,200

65 19020267 Chu Đình Duy 0 3,291,750 3,291,750 3,291,750

66 19020360 Phạm Đức Mạnh 0 5,685,750 5,685,750 5,685,750

67 19020379 Nguyễn Thế Nam 0 6,583,500 6,583,500 6,583,500

68 19020522 Phạm Ngọc Lam Điền 0 6,284,250 6,284,250 6,284,250

69 19020524 Nguyễn Ngọc Du 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

70 19020549 Đinh Khắc Hoàn 5,355,000 0 5,355,000 5,355,000

71 19020599 Ngô Văn Quân 0 4,189,500 4,189,500 4,189,500

72 19020632 Nguyễn Thiêm 0 7,182,000 7,182,000 7,182,000

73 19020645 Nguyễn Hữu Trung 6,300,000 0 6,300,000 6,300,000

74 19020649 Đoàn Minh Tuấn 0 4,488,750 4,488,750 4,488,750

75 19020681 Nguyễn Phan Đông 4,410,000 0 4,410,000 4,410,000

76 19020715 Trương Đăng Vũ Linh 0 6,284,250 6,284,250 6,284,250

77 19020728 Phạm Văn Minh 0 6,284,250 6,284,250 6,284,250

78 19020796 Phạm Ngọc Đạt 0 5,685,750 5,685,750 5,685,750

79 19020843 Trần Công Minh 7,288,000 0 7,288,000 7,288,000

80 19020873 Đỗ Văn Vĩnh -30,000 4,488,750 4,458,750 4,458,750

81 19020886 Trương Trọng Chiến 0 5,087,250 5,087,250 5,087,250

82 19020888 Nguyễn Quốc Chung 0 4,788,000 4,788,000 4,788,000

83 19020894 Phan Quốc Đạt 0 5,087,250 5,087,250 5,087,250

84 19020906 Ngô Đình Dương 0 5,087,250 5,087,250 5,087,250

85 19020929 Nguyễn Thái Hưng 0 6,882,750 6,882,750 6,882,750

86 19020946 Phạm Đức Lương 0 3,890,250 3,890,250 3,890,250

87 19020961 Ngọ Hải Nam 0 4,189,500 4,189,500 4,189,500

88 19020963 Trần Văn Ninh 0 6,134,625 6,134,625 6,134,625

89 19020989 Vũ Xuân Trường 0 4,788,000 4,788,000 4,788,000
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90 19021160 Nguyễn Lê Đức Hoàng 0 6,284,250 6,284,250 6,284,250

91 19021176 Trần Thảo Ngân 6,615,000 0 6,615,000 6,615,000

92 19021569 Lương Hữu Quyết 0 4,488,750 4,488,750 4,488,750

93 19021570 Quách Văn Sơn 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

94 19021634 Phan Duy Tuân 0 6,882,750 6,882,750 6,882,750

95 20020010 Bùi Hồng Đức -2,000,000 5,685,750 3,685,750 3,685,750

96 20020012 Nguyễn Minh Đức 0 4,488,750 4,488,750 4,488,750

97 20020017 Phạm Xuân Huy 0 8,977,500 8,977,500 8,977,500

98 20020027 Nguyễn Đắc Quán -80,000 4,488,750 4,408,750 4,408,750

99 20020032 Triệu Công Thành 0 5,087,250 5,087,250 5,087,250

100 20020183 Vũ Đức Quang 0 4,488,750 4,488,750 4,488,750

101 20020355 Hoàng Đức Thụy 0 5,685,750 5,685,750 5,685,750

102 20020519 Nguyễn Phú Tuấn Đạt 0 4,189,500 4,189,500 4,189,500

103 20020522 Hoàng Pháp Đức 0 5,087,250 5,087,250 3,087,000 2,000,250

104 20020544 Đinh Đức Lương 0 4,788,000 4,788,000 4,050,000 738,000

105 20020551 Tô Lan Phương 1,260,000 4,788,000 6,048,000 6,048,000

106 20020553 Trần Minh Quân 1,785,000 4,788,000 6,573,000 6,573,000

107 20020650 Nguyễn Đình Đức 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

108 20020668 Lê Huy Hoàng 0 5,985,000 5,985,000 5,985,000

109 20020725 Trương Công Tiến 0 5,985,000 5,985,000 5,985,000

110 20020745 Đặng Phúc An 0 5,685,750 5,685,750 5,685,750

111 20020750 Hoàng Bảo Anh 0 5,087,250 5,087,250 5,087,250

112 20020781 Vũ Minh Đức 0 5,985,000 5,985,000 5,985,000

113 20020804 Vũ Đình Hưng 0 5,985,000 5,985,000 5,985,000

114 20020805 Ngô Văn Khải 0 5,985,000 5,985,000 5,985,000

115 20020818 Nguyễn Ngọc Minh 0 5,985,000 5,985,000 5,985,000

116 20020838 Nguyễn Văn Thạch 0 4,788,000 4,788,000 4,788,000

117 20020914 Nguyễn Đức Mạnh 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

118 20020931 Vi Văn Tiến Thành 0 5,685,750 5,685,750 5,685,750

119 20020972 Nguyễn Văn Dũng 0 4,488,750 4,488,750 4,488,750

120 20021010 Nguyễn Văn Khương 0 4,189,500 4,189,500 1,170,000 3,019,500

121 20021016 Nguyễn Trọng Mạnh 0 4,488,750 4,488,750 4,488,750

122 20021042 Nông Đức Quân 0 5,087,250 5,087,250 5,087,250

123 20021056 Trần Văn Thành 0 3,890,250 3,890,250 3,890,250

124 21020022 Đinh Đức Mạnh -47,910 5,685,750 5,637,840 5,637,840

125 21020086 Nguyễn Viết Chí Quân -47,910 5,685,750 5,637,840 5,637,840

126 21020269 Lê Quang Khải 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

127 21020348 Hoàng Hải Long 0 5,685,750 5,685,750 5,386,500 299,250

128 21020808 Nguyễn Phạm Dũng -47,910 5,386,500 5,338,590 5,338,590

129 21020829 Đặng Ngọc Khiêm 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

130 21020831 Đậu Mạnh Kiên -47,910 5,386,500 5,338,590 5,338,590

131 21020842 Phạm Xuân Phát 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

132 21020962 Nông Hoàng Du 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

133 21021004 Ngô Thị Cẩm Ly 0 5,386,500 5,386,500 5,386,500

134 21021146 Đỗ Hoàng Anh -47,910 5,087,250 5,039,340 5,039,340

135 21021234 Hoàng Văn Tâm -47,910 5,087,250 5,039,340 5,039,340

136 21021444 Trần Đình Trung 0 5,087,250 5,087,250 5,087,250
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137 21021450 Nguyễn Quang Tùng 0 5,087,250 5,087,250 5,087,250

138 21021654 Ngô Phan Minh Anh -705,000 4,488,750 3,783,750 3,783,750


